












MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG


Họ và tên đang dùng
: LƯU HOÀNG HẢI YẾN


Họ và tên khai sinh
: LƯU HOÀNG HẢI YẾN


Quê quán
: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Số LL
:…………………………………….

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

· Họ và tên đang dùng: Lưu Hoàng Hải Yến 
Nam, Nữ: Nữ
· Họ và tên khai sinh: Lưu Hoàng Hải Yến

· Các bí danh: …………………….

· Sinh ngày:  02 tháng 09 năm 1985

· Nơi sinh: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An

· Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An

· Nơi ở hiện nay: ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
· Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không

· Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Nhân viên hành chính

· Trình độ hiện nay:

· Giáo dục phổ thông: 12/12

· Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 

· Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

· Học vị: /


 Học hàm: / 

· Lý luận chính trị: Sơ cấp

· Ngoại ngữ: Trình độ B Anh văn

· Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 20/11/2012 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
· Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

· Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

· Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):

1. ……………………………………………………….
2. ………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN

· Từ năm 1985 đến 1990: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, tỉnhVĩnh Long.

· Từ năm 1990 đến 1995: Học sinh Trường Tiểu học Chánh Hội

· Từ năm 1995 đến 1999: Học sinh Trường Cấp II, III Mang Thít

· Từ năm 1999 đến 2003: Học sinh Trường Cấp II, III Mang Thít

· Từ năm 2003 đến 2006: Ở nhà với gia đình tại ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

· Từ năm 2006 đến 2011:  Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 2012 đến nay: Nhân viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hiện nay đang tạm trú tại: 1795/22 Bis Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 02 năm 2016: Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ
Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

Từ năm 2007 đến năm 2011 học lớp Kế toán – Kiểm toán

ĐI NƯỚC NGOÀI

Không
KHEN THƯỞNG

Từ lớp 1 đến lớp 9 đạt học sinh Giỏi

Từ lớp 10 đến lớp 12 đạt học sinh khá

Năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015 đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015: đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi.

Năm học 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015: đạt danh hiệu lao động tiên tiến
KỸ LUẬT

Không
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Cha ruột: Lưu Võ Châu Hồ 

Sinh năm: 1955 tại Long An


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
· Từ năm 1955 đến năm 1972: còn nhỏ, sống với cha, mẹ tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An. 

· Từ năm 1972 đến năm 1974: Đi học Trường Petrusky nay là Trường Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1974 đến năm 1976: Về sống với gia đình tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.

· Từ năm 1976 đến năm 1981: Đi Bộ đội tại Đơn vị phòng Tham mưu sư đoàn 868, Đồng Tâm, Tiền Giang.

· Năm 1981: Học Sĩ quan dự bị tại Trường Quân Chính – Quân khu 9. Cấp bậc Thiếu úy

· Từ năm 1982 đến năm 1987: Phục viên, về sống với gia đình tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.

· Từ năm 1987 đến nay cư trú tại: ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.


* Thành tích khen thưởng:

Huân chương Chiến sĩ vẻ vang năm 1981

2. Mẹ ruột: Lưu Nguyệt Ánh            Sinh năm: 1960 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1960 đến năm 1967: còn nhỏ, sống với cha, mẹ tại Thạnh Mỹ Tây, Gò Vấp, Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh)

· Từ năm 1967 đến năm 1977: theo gia đình về sống tại ấp 2, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

· Từ năm 1977 đến năm 1981: Đi Bộ đội. Đơn vị D13 F868, cấp bậc Trung sĩ.
· Năm 1982: phục viên.

· Từ năm 1982 đến năm 1986: Theo chồng, sống tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An

· Từ năm 1986 đến nay cư trú tại: ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.


* Thành tích khen thưởng: 


Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng số 696/QP, ngày 30 tháng 12 năm 1980.
3. Anh ruột: Lưu Hoàng Hải Âu 
Sinh năm 1983 tại Long An


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1983 đến năm 1988: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
· Từ năm 1988 đến năm 2001: Học sinh cấp I, II, III tại Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

· Từ năm 2001 đến năm 2003: ở nhà với gia đình tại ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

· Từ năm 2003 đến năm 2007: Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.

· Từ năm 2007 đến nay: Nhân viên bán hàng tại Thành phố Cần Thơ,
· Hiện nay đang cư trú tại: ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

4. Em ruột: Lưu Hoàng Bảo Châu 
Sinh năm 1990 tại Vĩnh Long

Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: 

Từ năm 1990 đến năm 1996: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Tân An Luông, HuyệnVũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
· Từ năm 1996 đến năm 2008: Học sinh cấp I, II, III tại Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

· Từ năm 2008 đến năm 2011: Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long

· Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 5 năm 2015: Công nhân tại Công ty TNHH Nidec Toshok Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ tháng 6 năm 2015 đến nay: Về sống với gia đình tại ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

· Hiện nay đang cư trú tại: ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

5. Ông nội: Lưu Huỳnh Trung 
Sinh năm: 1938 tại Long An.


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1938 đến năm 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.
· Từ năm 1945 đến năm 1954: Sống với cha, mẹ tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.

· Từ năm 1954 đến nay: Sống với gia đình tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.

· Hiện nay đang cư trú tại: ấp Tân Quang II, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

6. Bà nội: Nguyễn Thị Trước
Sinh năm: 1938 tại Long An.


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1938 đến năm 1945 còn nhỏ, ở với gia đình tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.
· Từ năm 1945 đến năm 1954: Sống với cha, mẹ tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.

· Từ năm 1954 đến năm 2011: Sống với gia đình tại ấp Tân Quang II, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Năm 2012: chết do bệnh
7. Ông ngoại: Lưu Văn Khái (Bí danh: Lưu Vĩnh Khái) Sinh năm: 1915 tại Vĩnh Long


Quê quán: Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1915 đến năm 1940: Sống chung với gia đình tại Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long
· Từ năm 1940 đến năm 1945: Tham gia Cách mạng tại Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long
· Từ năm 1945 đến năm 1954: Thoát ly gia đình tham gia kháng chiến chống Pháp

· Từ năm 1951 đến 1953: bị giặc bắt giam.

· Từ tháng 3 năm 1953 vượt tù ra tiếp tục tham gia kháng chiến.

· Từ năm 1954 đến năm 1962: Làm ruộng tại ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, tỉnh Vĩnh Long

· Từ năm 1962 đến năm 1967: Công nhân nhà máy Thamyco Sài Gòn

· Từ năm 1967đến năm 1975: Làm ruộng tại ấp II, Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long.

· Từ năm 1975 đến 2000: Làm ruộng tại ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

· Năm 2000: chết do bệnh

* Thành tích khen thưởng: 


Huân chương chiến thắng Hạng 3. 

          Kỷ niệm chương Vì Nghĩa Vụ Quốc Tế


Kỷ niệm chương Tình nguyện quân Việt Nam miền Tây Campuchia.


Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày.

          Được Tỉnh Ủy Vĩnh Long công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.
8. Bà ngoại: Đoàn Thị Thới  Sinh năm: 1917 tại Vĩnh Long


Quê quán: Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1917 đến năm 1945: Sống với gia đình tại ấp II, Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long
· Từ năm 1945 đến năm 1954: Tham gia kháng chiến chống Pháp. Nhân viên y tế cứu thương của  Ty Y tế  Vĩnh Long.
· Từ năm 1954 đến năm 1956: Về sống tại ấp II, Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long

· Từ năm 1956 đến năm 1963: Làm ruộng tại ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, tỉnh Vĩnh Long

· Từ năm 1963 đến năm 1967: Sống tại Thạnh Mỹ Tây, Gò Vấp, Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh), làm nội trợ.
· Từ năm 1967 đến năm 1975: Làm ruộng tại ấp II, Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long.

· Từ năm 1975 đến 2006: Làm ruộng tại ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.


· Năm 2006: chết do bệnh
9. Cô ruột: Lưu Thị Phương Chi
Sinh năm: 1968 tại Long An


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
· Từ năm 1968 đến năm 1985: Sống với gia đình, đi học tại Trường cấp I, II, III Cần Giuộc.

· Từ năm 1985 đến năm 1988: Sinh viên Trường Sư phạm Long An

· Từ năm 1988 đến năm 1992: Giáo viên Trường Tiểu học Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An

· Từ năm 1992 đến nay: Giáo viên Trường tiểu học Đa Phước.

· Hiện nay đang cư trú tại: ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Chú ruột: Lưu Văn Tre 
Sinh năm: 1957 tại Long An


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Khuyết tật
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1957 đến năm 1975: Sống với cha, mẹ, đi học tại Trường cấp I, II, III Cần Giuộc.

· Từ năm 1975 đến đến nay: Sống với gia đình tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
· Hiện nay đang cư trú tại: ấp Tân Quang II, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

11. Chú ruột: Lưu Trường Bách 
Sinh năm: 1966 tại Long An


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Bác sĩ y khoa


Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1966 đến năm 1984: Sống với cha, mẹ, đi học tại Trường cấp I, II, III Cần Giuộc.

· Từ năm 1984 đến năm 1987: Học sinh Trường Trung học y tế Long An

· Từ năm 1987 đến năm 1991: Công tác tại Sở Y tế tỉnh Long An

· Từ năm 1991 đến năm 1994: Học chuyên tu Bác sĩ tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1994 đến năm 2011: Công tác tại Bệnh viện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

· Từ năm 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp

· Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

· Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1998. Hiện nay sinh hoạt tại chi bộ CTCP Bệnh viện đa khoa Tâm Trí, Đồng Tháp, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

12. Chú ruột: Lưu Trường Anh Vũ Sinh năm: 1970 tại Long An


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thợ hồ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1970 đến năm 1986: Sống với cha, mẹ, đi học tại Trường cấp I, II, III Cần Giuộc.

· Từ năm 1986 đến nay: Sống với gia đình tại Cần Giộc, Long An

· Hiện nay đang cư trú tại: ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

13. Chú ruột: Lưu Trường Anh Kiệt 
Sinh năm: 1973 tại Long An


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1973 đến năm 1992: Sống với cha, mẹ, đi học tại Trường cấp I, II, III Cần Giuộc.

· Từ năm 1992 đến năm 1997: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1997 đến nay: Giáo viên thuộc phòng Giáo dục huyện Cần Giuộc

· Hiện nay đang cư trú tại: xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

14. Chú ruột: Lưu Trường Anh Dũng Sinh năm: 1977  tại Long An


Quê quán: Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm thợ mộc

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1977 đến năm 1995: Sống với cha, mẹ, đi học tại Trường cấp I, II, III Cần Giuộc.

· Từ năm 1995 đến nay: Sống với gia đình, làm thợ mộc tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An.

· Hiện nay đang cư trú tại: ấp Tân Quang II, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

15. Cậu ruột: Lưu Hoàng Sáng 
Sinh năm: 1962 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long


Nghề nghiệp: Giảng viên

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1962 đến năm 1968: Còn nhỏ, sống cùng cha, mẹ

· Từ năm 1968 đến năm 1980: Sống cùng cha, mẹ tại ấp II, xã Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long. Học cấp I, II, III ở Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

· Từ năm 1980 đến năm 1983: Học sinh Trường Kỹ thuật Cao Thắng Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1983 đến năm 2010: Giáo viên Trường TH Kỹ thuật – Lương thực thực phẩm  Vĩnh Long
· Từ năm 2010 đến nay: Giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

· Hiện nay đang cư trú tại: Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

· Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1998. Hiện nay sinh hoạt tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.
16. Cậu ruột: Lưu Đắc Giang 
Sinh năm: 1966 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long


Nghề nghiệp: Làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1966 đến năm 1971: Còn nhỏ, sống cùng cha, mẹ

· Từ năm 1971 đến năm 1984: Sống cùng cha, mẹ tại ấp II, xã Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long. Học cấp I, II, III ở Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

· Từ năm 1984 đến năm 1988: Học sinh Trường Xây dựng 8,Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

· Từ năm 1988 đến nay: Làm ruộng tại ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

· Hiện nay đang cư trú tại: ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
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TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 20…
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